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Chọn đơn vị

Huyện/hoặc tương đương Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Năm

2023

Tải excel

# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

1 Chi đoàn Chờ chuyển đi 315 0 0 0 0

2 Chi đoàn K46B Sư phạm Tiếng Anh 160 0 0 0 0

3 Chi đoàn K47C Sư phạm Toán học 83 83 83 0 0

4 Chi đoàn K46A Sư phạm Tiếng Anh 82 0 0 0 0

5 Chi đoàn K47B Sư phạm Toán học 79 79 79 0 0

6 Chi đoàn K47A Ngôn ngữ Anh 79 0 0 0 0

7 Chi đoàn K47G Sư phạm Tiếng Anh 78 0 0 0 0

8 Chi đoàn K47B Sư phạm Tiếng Anh 78 78 78 0 0

9 Chi đoàn K47D Sư phạm Toán học 77 77 77 0 0

10 Chi đoàn K47C Ngôn ngữ Anh 77 77 77 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

11 Chi đoàn K47B Ngôn ngữ Anh 77 77 77 0 0

12 Chi đoàn K47G Sư phạm Toán học 77 77 77 0 0

13 Chi đoàn K47E Sư phạm Ngữ văn 77 77 77 0 0

14 Chi đoàn K47A Sư phạm Toán học 76 76 76 0 0

15 Chi đoàn K47H Sư phạm Toán học 76 76 76 0 0

16 Chi đoàn K47K Sư phạm Toán học 76 74 74 0 0

17 Chi đoàn K47D Sư phạm Tiếng Anh 76 76 76 0 0

18 Chi đoàn K47K Sư phạm Ngữ văn 76 76 76 0 0

19 Chi đoàn K47E Sư phạm Tiếng Anh 75 75 75 0 0

20 Chi đoàn K47A Sư phạm Tiếng Anh 75 10 10 0 0

21 Chi đoàn K47C Sư phạm Ngữ văn 75 75 75 0 0

22 Chi đoàn K47D Ngôn ngữ Anh 74 73 73 0 0

23 Chi đoàn K47A Sư phạm Ngữ văn 74 74 74 0 0

24 Chi đoàn K47E Sư phạm Toán học 74 74 74 0 0

25 Chi đoàn K47B Sư phạm Ngữ văn 74 74 74 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

26 Chi đoàn K47H Sư phạm Tiếng Anh 73 73 73 0 0

27 Chi đoàn K47C Sư phạm Tiếng Anh 72 0 0 0 0

28 Chi đoàn K47D Sư phạm ngữ văn 72 0 0 0 0

29 Chi đoàn K47H Sư phạm Ngữ văn 72 72 72 0 0

30 Chi đoàn K47A5 Giáo dục Tiểu học 71 71 71 0 0

31 Chi đoàn K47A3 Giáo dục Tiểu học 71 71 71 0 0

32 Chi đoàn K47A11 Giáo dục Tiểu học 71 70 70 0 0

33 Chi đoàn K47A6 Giáo dục Tiểu học 71 71 71 0 0

34 Chi đoàn K47A4 Giáo dục Tiểu học 70 70 70 0 0

35 Chi đoàn K47A7 Giáo dục Tiểu học 70 70 70 0 0

36 Chi đoàn K47A12 Giáo dục Tiểu học 70 70 70 0 0

37 Chi đoàn K47A1 Giáo dục Tiểu học 70 70 70 0 0

38 Chi đoàn K47A2 Giáo dục Tiểu học 70 70 70 0 0

39 Chi đoàn K47A8 Giáo dục Tiểu học 70 70 70 0 0

40 Chi đoàn K47G Sư phạm Ngữ văn 69 0 0 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

41 Chi đoàn K47A10 Giáo dục tiểu học 69 69 69 0 0

42 Chi đoàn K45A Sư phạm Tiếng Anh 68 68 68 0 0

43 Chi đoàn K47A9 Giáo dục Tiểu học 68 68 68 0 0

44 Chi đoàn K46D Ngôn ngữ Trung Quốc 67 67 67 0 0

45 Chi đoàn K46B Sư phạm Ngữ văn 64 48 48 0 0

46 Chi đoàn K45C Ngôn ngữ Trung Quốc 62 62 62 0 0

47 Chi đoàn K46B Ngôn ngữ Trung Quốc 60 60 60 0 0

48 Chi đoàn K45A Ngôn ngữ Trung Quốc 60 60 60 0 0

49 Chi đoàn K46D Giáo dục Tiểu học 59 0 0 0 0

50 Chi đoàn K45B Ngôn ngữ Trung Quốc 58 58 58 0 0

51 Chi đoàn K46C Giáo dục Tiểu học 58 58 58 0 0

52 Chi đoàn K46E Giáo dục Tiểu học 58 0 0 0 0

53 Chi đoàn K45B Sư phạm Tiếng Anh 58 0 0 0 0

54 Chi đoàn K46C Ngôn ngữ Trung Quốc 58 58 58 0 0

55 Chi đoàn K46G Giáo dục Tiểu học 58 0 0 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

56 Chi đoàn K46A Ngôn ngữ Trung Quốc 57 57 57 0 0

57 Chi đoàn K46M Giáo dục Tiểu học 57 0 0 0 0

58 Chi đoàn K46B Giáo dục Tiểu học 57 0 0 0 0

59 Chi đoàn K46H Giáo dục Tiểu học 56 56 56 0 0

60 Chi đoàn K47D Ngôn ngữ Trung Quốc 56 56 56 0 0

61 Chi đoàn K47C Ngôn ngữ Trung Quốc 55 5 5 0 0

62 Chi đoàn K47B Ngôn ngữ Trung Quốc 55 55 55 0 0

63 Chi đoàn K46K Giáo dục Tiểu học 55 0 0 0 0

64 Chi đoàn K47A Ngôn ngữ Trung Quốc 55 55 55 0 0

65 Chi đoàn K47G Ngôn ngữ Trung Quốc 55 55 55 0 0

66 Chi đoàn K46A Giáo dục Tiểu học 54 54 54 0 0

67 Chi đoàn K46P Giáo dục Tiểu học 54 0 0 0 0

68 Chi đoàn K45G Giáo dục Tiểu học 53 0 0 0 0

69 Chi đoàn K45C Giáo dục Tiểu học 53 53 53 0 2

70 Chi đoàn K45D Giáo dục Tiểu học 52 52 52 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

71 Chi đoàn K45A Giáo dục Tiểu học 52 52 52 0 0

72 Chi đoàn K47B Giáo dục Công dân 50 0 0 0 0

73 Chi đoàn K45B Giáo dục Tiểu học 50 0 0 0 0

74 Chi đoàn K45E Giáo dục Tiểu học 49 49 49 0 0

75 Chi đoàn K47A Sư phạm Lịch sử 49 49 49 0 3

76 Chi đoàn K46C Sư phạm Ngữ văn 49 49 49 0 0

77 Chi đoàn K47B Sư phạm Lịch sử 48 48 48 0 0

78 Chi đoàn K47H Ngôn ngữ Trung Quốc 48 48 48 0 0

79 Chi đoàn K47E Ngôn ngữ Trung Quốc 48 48 48 0 0

80 Chi đoàn K47A Sư phạm Hóa học 47 47 47 0 0

81 Chi đoàn K46A Sư phạm Toán học 47 47 47 0 0

82 Chi đoàn K46A Sư phạm Ngữ văn 46 46 46 0 0

83 Chi đoàn K47A Giáo dục Công dân 46 43 43 0 0

84 Chi đoàn K45A Giáo dục Mầm non 46 0 0 0 0

85 Chi đoàn K46D Sư phạm Ngữ văn 46 0 0 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

86 Chi đoàn K46B Sư phạm Toán học 45 45 45 0 0

87 Chi đoàn K46B Ngôn ngữ Anh 44 44 44 0 0

88 Chi đoàn K46C Sư phạm Toán học 43 43 43 0 0

89 Chi đoàn K46E Sư phạm Toán học 42 42 42 0 0

90 Chi đoàn K47B Sư phạm Hóa học 41 41 41 0 0

91 Chi đoàn K45A Ngôn ngữ Anh 41 0 0 0 0

92 Chi đoàn K46B Giáo dục Mầm non 40 0 0 0 0

93 Chi đoàn K47C Giáo dục Mầm non 40 0 0 0 0

94 Chi đoàn K45A Sư phạm Toán học 40 40 40 0 0

95 Chi đoàn K46D Sư phạm Toán học 40 40 40 0 0

96 Chi đoàn K45B Ngôn ngữ Anh 39 9 9 0 0

97 Chi đoàn K45B Giáo dục Mầm non 39 0 0 0 0

98 Chi đoàn K46A Giáo dục Mầm non 38 0 0 0 0

99 Chi đoàn K45B Sư phạm Ngữ văn 38 0 0 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

10
0

Chi đoàn K45A Sư phạm Ngữ văn 37 37 37 0 0

10
1

Chi đoàn K45D Sư phạm Toán học 37 37 37 0 0

10
2

Chi đoàn K47B Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh 37 37 37 0 0

10
3

Chi đoàn K47A Giáo dục Mầm non 37 0 0 0 0

10
4

Chi đoàn K47B Giáo dục Mầm non 37 0 0 0 0

10
5

Chi đoàn K47A Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh 36 36 36 0 0

10
6

Chi đoàn K45C Sư phạm Toán học 35 35 35 0 0

10
7

Chi đoàn K47 Sư phạm Vật lý 35 0 0 0 0

10
8

Chi đoàn K45B Sư phạm Toán học 34 34 34 0 0

10
9

Chi đoàn K47 Giáo dục Thể chất 34 0 0 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

11
0

Chi đoàn K45C Sư phạm Ngữ văn 30 30 30 0 0

11
1

Chi đoàn K48 Sư phạm Tiếng Anh 29 29 29 0 0

11
2

Chi đoàn K48 Ngôn ngữ Anh 29 29 29 0 0

11
3

Chi đoàn K47 Sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh 28 0 0 0 0

11
4

Chi đoàn K46 Công nghệ Thông tin 26 26 26 0 0

11
5

Chi đoàn K46A Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh 25 25 25 0 0

11
6

Chi đoàn K45 Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh 24 24 24 0 0

11
7

Chi đoàn K47 Sư phạm Tin học 24 24 24 0 0

11
8

Chi đoàn K45 Giáo dục Mầm non dạy học bằng tiếng Anh 23 0 0 0 0

11
9

Chi đoàn K47 Giáo dục Mầm non dạy học bằng tiếng Anh 22 21 21 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

12
0

Chi đoàn K48A Giáo dục Công dân 22 22 22 0 0

12
1

Chi đoàn K46 Sư phạm Hóa học 22 22 22 0 0

12
2

Chi đoàn K46 Sư phạm Lịch sử 21 21 21 0 0

12
3

Chi đoàn K47 Sư phạm Sinh học 21 21 21 0 1

12
4

Chi đoàn K47 Công nghệ Thông tin 21 21 21 0 0

12
5

Chi đoàn Cán bộ Hiệu bộ 20 0 0 0 0

12
6

Chi đoàn K47A Việt Nam học 17 0 0 0 0

12
7

Chi đoàn K46E Sư phạm Ngữ văn 17 17 17 0 0

12
8

Chi đoàn K48 Giáo dục Tiểu học 17 16 16 0 0

12
9

Chi đoàn K46B Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh 17 17 17 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

13
0

Chi đoàn K47 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 16 0 0 0 0

13
1

Chi đoàn K46 Giáo dục Mầm non dạy học bằng tiếng Anh 16 0 0 0 0

13
2

Chi đoàn K48 Việt Nam học 15 15 15 0 0

13
3

Chi đoàn K46 Giáo dục Công dân 14 14 14 0 0

13
4

Chi đoàn K45 Giáo dục Công dân 14 14 14 0 0

13
5

Chi đoàn K46 Sư phạm Vật lý 14 0 0 0 0

13
6

Chi đoàn K45 Công nghệ Thông tin 12 12 12 0 0

13
7

Chi đoàn K46A Việt Nam học 11 11 11 0 0

13
8

Chi đoàn K48B Giáo dục Công dân 11 0 0 0 0

13
9

Chi đoàn K45 Sư phạm Hóa học 10 10 10 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



3/30/23, 1:23 PM Chương trình Rèn luyện đoàn viên

https://quanlydoanvien.doanthanhnien.vn/chuong-trinh-ren-luyen 13/16

# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

14
0

Chi đoàn Cán bộ khoa Toán 10 0 0 0 0

14
1

Chi đoàn K48 Sư phạm Toán học 10 10 10 0 0

14
2

Chi đoàn Cán bộ khoa Giáo dục Chính trị 10 0 0 0 0

14
3

Chi đoàn K46 Sư phạm Tin học 9 9 9 0 0

14
4

Chi đoàn K48 Ngôn ngữ Trung Quốc 8 8 8 0 0

14
5

Chi đoàn Cán bộ khoa Tiếng Anh 8 0 0 0 0

14
6

Chi đoàn K48 Giáo dục Mầm non dạy học bằng Tiếng Anh 8 0 0 0 0

14
7

Chi đoàn K46 Sư phạm Sinh học 7 7 7 0 0

14
8

Chi đoàn Cán bộ khoa Giáo dục Tiểu học 7 0 0 0 0

14
9

Chi đoàn Cán bộ khoa Hóa học 7 7 7 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

15
0

Chi đoàn K46 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7 7 7 0 7

15
1

Chi đoàn K48 Sư phạm Toán học dạy học bằng Tiếng Anh 7 7 7 0 0

15
2

Chi đoàn Cán bộ khoa Giáo dục Mầm non 7 5 5 0 0

15
3

Chi đoàn K45 Sư phạm Vật lý 6 0 0 0 0

15
4

Chi đoàn Cán bộ khoa Ngữ văn 6 6 6 0 0

15
5

Chi đoàn K48A Sư phạm Tin học 5 5 5 0 0

15
6

Chi đoàn K45 Sư phạm Lịch sử 4 4 4 0 0

15
7

Chi đoàn K48B Sư phạm Tin học 4 4 4 0 0

15
8

Chi đoàn Cán bộ khoa Lịch sử 4 0 0 0 0

15
9

Chi đoàn Cán bộ khoa Vật lý 3 0 0 0 0

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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# Đơn vị trực thuộc
Tổng số

đoàn viên
Số lượng
đăng ký

Đăng ký
từ YUM

Đăng ký
từ APP

Chi đoà
đã duyệ

16
0

Chi đoàn K48 Sư phạm Hóa học 3 3 3 0 0

16
1

Chi đoàn K48 Sư phạm Lịch sử 3 3 3 0 0

16
2

Chi đoàn K48 Công nghệ Thông tin 2 2 2 0 0

16
3

Chi đoàn K46C Sư phạm Tiếng Anh 2 0 0 0 0

16
4

Chi đoàn Cán bộ khoa Sinh KTNN 2 0 0 0 0

16
5

Chi đoàn Cán bộ viện Công nghệ Thông tin 1 0 0 0 0

16
6

Chi đoàn Cán bộ khoa Giáo dục Thể chất 1 0 0 0 0

16
7

Chi đoàn K46A Ngôn ngữ Anh 1 0 0 0 0

16
8

Chi đoàn Cán bộ khoa Tiếng Trung Quốc 1 0 0 0 0

16
9

Tổng 7442 5054 5054 0 13

Cơ sở xác
nhận

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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